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	CHÍNH PHỦ


Số:       /2022/NĐ-CP
(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022


NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
_____________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
1. Sửa đổi Điều 6 như sau:
“Điều 6. Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; các trường hợp được miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.” 
2. Bổ sung Điều 6a như sau:

“Điều 6a. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử
1. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị sử dụng như Phiếu lý lịch tư pháp bằng giấy. 

 2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, hướng dẫn về mẫu Phiếu lý lịch tư pháp điện tử.” 
3. Bổ sung Điều 6b như sau:

“Điều 6b. Lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

1. Hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được lưu trữ dưới dạng giấy và điện tử. Hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị như hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng giấy.
2. Hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng giấy bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp đã được cấp; những giấy tờ, tài liệu do cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp, bổ sung cho cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp và giấy tờ, tài liệu được cung cấp, trao đổi giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Thời hạn lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng giấy là 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp sau khi đã được số hóa, lưu trữ dưới dạng điện tử theo quy định của pháp luật.
3. Hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử là những giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này được số hóa hoặc được cung cấp, tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, quản lý dưới dạng điện tử. Thời hạn lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử là 70 năm kể từ ngày hoàn thành việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp.” 
4. Bãi bỏ khoản 2 Điều 16.

5. Sửa đổi Điều 17 như sau:
“Điều 17. Phối hợp xác minh về hành vi phạm tội mới
 Trong trường hợp người bị kết án chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án hoặc người bị kết án đã hết thời hiệu thi hành bản án và đã có đủ thời gian để đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng để xác minh về việc người đó có hành vi phạm tội mới trong thời hạn đang có án tích hay không.”
 6. Sửa đổi Điều 18 như sau:

“Điều 18. Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp về đương nhiên được xóa án tích vào Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp sau khi có kết quả xác minh 
Căn cứ vào kết quả xác minh theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp như sau:


1. Ghi vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án là “đã được xóa án tích” nếu người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn đang có án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự. 
 2. Trường hợp người đã bị kết án về một tội mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới hoặc bị kết án bằng một bản án đã có hiệu lực pháp luật về hành vi phạm tội xảy ra trong thời hạn đang có án tích về tội đó theo quy định của Bộ luật hình sự thì ghi là “có án tích””.
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 19 như sau:

“3. Dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử bao gồm thông tin về người bị kết án có trong hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy đã được chuyển sang dạng dữ liệu điện tử hoặc được tạo lập trên cơ sở trao đổi, cung cấp, tiếp nhận, xử lý và lưu trữ thông tin nhân thân, thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử của người bị kết án.” 
8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 như sau:

“1. Dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử được lưu trữ vĩnh viễn tại Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.”
9. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 24 như sau:

“3. Trường hợp cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có đầy đủ thông tin có trước ngày 01/7/2010 của những người quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 8 Nghị định này thì việc tra cứu thông tin được thực hiện tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia theo quy định tại Điều 25 Nghị định này và tại Sở Tư pháp nơi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.”
10. Sửa đổi Điều 25 như sau:
“Điều 25. Tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và cơ quan Công an
1. Trường hợp Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì việc tra cứu thông tin được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hợp lệ, Sở Tư pháp gửi đồng thời 01 bộ hồ sơ dưới dạng điện tử đến Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cơ quan quản lý hệ thống hồ sơ, tàng thư của Bộ Công an và cơ quan Công an cùng cấp.
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý hệ thống hồ sơ, tàng thư của Bộ Công an, cơ quan Công an cấp tỉnh thực hiện tra cứu thông tin về tình trạng án tích của đương sự và chuyển kết quả tra cứu cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để tổng hợp với kết quả tra cứu tại Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và gửi cho Sở Tư pháp kết quả tra cứu.
2. Trường hợp Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì việc tra cứu thông tin được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hợp lệ, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia gửi 01 bộ hồ sơ cho cơ quan quản lý hệ thống hồ sơ, tàng thư của Bộ Công an;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý hệ thống hồ sơ, tàng thư của Bộ Công an thực hiện tra cứu thông tin và gửi kết quả tra cứu cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

3. Trong trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, ngay sau khi nhận được yêu cầu, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp thực hiện việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

4. Việc gửi hồ sơ và kết quả tra cứu theo khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này được thực hiện dưới dạng điện tử”.

11. Sửa đổi, bổ sung 26 như sau:

“Điều 26. Tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại Tòa án

Trường hợp sau khi đã tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại Điều 25 Nghị định này mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ rang, đầy đủ để khẳng định đương sự có hay không có án tích thì Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp liên hệ với Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đương sự để tra cứu hồ sơ.”

12. Bổ sung Điều 27a như sau:

“Điều 27a. Xác nhận tình trạng án tích trong trường hợp quá thời hạn tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp
Trường hợp đã quá thời hạn tra cứu, xác minh thông tin tại các cơ quan có liên quan theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định này nhưng không có thông tin đáp ứng yêu cầu cấp Phiếu LLTP thì Sở Tư pháp căn cứ thông tin tại Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, các thông tin có liên quan theo quy định của pháp luật và nội dung cam kết của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để xác nhận tình trạng án tích cho người đó.”
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày…
2. Đối với các trường hợp đã tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp áp dụng quy định của Nghị định này về tra cứu, xác minh thông tin và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức.

3. Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành khác có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực thực hiện công tác lý lịch tư pháp trong phạm vi quản lý của mình./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2)
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